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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:          /TB-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng        năm 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm

GCN 
ISO/HACCP 
hoặc tương 

đương

Ghi chú/Nơi 
sản xuất 

ngoài Đồng 
Nai

Sữa chua Lothamilk – Nha 
đam20/8/2025 Sữa chua Lothamilk – Có 

đường

Sữa chua uống thanh trùng 
Lothamilk -  vị Dâu

Cập nhật địa 
chỉ, thiết kế 
mới 170ml

Sữa tươi thanh trùng 
Lothamilk có đường (hộp 

giấy)

Cập nhật địa 
chỉ, thiết kế 

mới 1 lít

Sữa chua uống thanh trùng 
Lothamilk

Cập nhật địa 
chỉ, thiết kế 
mới 250 ml

Sữa tươi thanh trùng 
Lothamilk ít đường (hộp 

giấy)

Cập nhật địa 
chỉ, thiết kế 

mới 1 lít

01

26/8/2025

Công ty cổ 
phần 

Lothamilk

Km14, Quốc 
lộ 51, khu 
phố Long 
Khánh 3, 

phường Tam 
Phước, tỉnh 
Đồng Nai

07

Sữa tươi thanh trùng 
Lothamilk không đường 

(hộp giấy)

ISO 
22000 :2018 

(CVA.1561.3T
1 cấp ngày 
30/7/2025. 

Hiệu lực đến 
01/12/2027)

Cập nhật địa 
chỉ, thiết kế 

mới 1 lít
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm

GCN 
ISO/HACCP 
hoặc tương 

đương

Ghi chú/Nơi 
sản xuất 

ngoài Đồng 
Nai

02 26/8/2025

Công Ty Cổ 
Phần Thực 

Phẩm 
Greenera

Tổ 2, ấp 2, 
xã An Viễn, 
tỉnh Đồng 

Nai

Nước ép Dứa

HACCP : 
220250307007
9 do Công ty 

cổ phần chứng 
nhận và giám 
định quốc tế 

EFC cấp ngày 
08/7/2025

Quy cách 
100 kg x 1 

drum

03 20/8/2025

Công ty cổ 
phần bia Sài 
Gòn – Đồng 

Nai

Khu phố 2, 
Xa lộ Hà 

Nội, Phường 
Long Bình, 
tỉnh Đồng 

Nai

01 Bia tươi Premium Sadobeco

ATTP :29/GC
NATTP-SCT 
do Sở Công 

Thương Đồng 
Nai cấp ngày 
18/11/2022

04 13/8/2025

HỘ KINH 
DOANH CÀ 

PHÊ 
NGUYỄN 
THƯƠNG

Số 286, tổ 
11, ấp Cọ 
Dầu 2, xã 

Xuân Đông, 
tỉnh Đồng 

Nai

01
Bột hỗn hợp đậu nành 

hương cà phê chồn Nguyễn 
Thương

03/2024/NNPT
NT-ĐN do 

UBND huyện 
Cẩm Mỹ cấp 

ngày 26/3/2024

Cập nhật lại 
tên cơ sở 

Rượu gạo
Thành phần: 

Ethanol 
28,3°05 29/8/2025

Hộ kinh 
doanh Anh 

Đức

Tổ 13, khu 
phố 4A, 
phường 

Trảng Dài, 
tỉnh Đồng 

Nai

02

Rượu nếp
Thành phần: 

Ethanol 
31,2°
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm

GCN 
ISO/HACCP 
hoặc tương 

đương

Ghi chú/Nơi 
sản xuất 

ngoài Đồng 
Nai

Khuôn nhôm làm bánh
06 29/8/2025

Công ty 
TNHH Sản 

xuất và 
Thương mại 
khuôn bánh 

Việt Đức

16/12, khu 
phố 2, 

phường 
Long Bình, 
tỉnh Đồng 

Nai

02

Khuôn Inox làm bánh

07 29/8/2025
Công ty 
TNHH 
Santaria

Số 
197/23A/12, 
Tổ 39A, KP. 

11A, 
phường Tân 

Phong, 
Đồng Nai

01 Trà xanh Lài bốn mùa

HACCP số 
GOODVN337
24.HACCP do 

Công ty Cổ 
phần chứng 

nhận quốc gia 
Good Việt 

Nam cấp lần 1 
ngày 

12/7/2024, lần 
2 ngày 

04/10/2024.

08 21/8/2025

Hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Hữu 
Tuấn

140, ấp 
Hưng Nhơn, 

xã Dầu 
Giây, tỉnh 
Đồng Nai

01 Thèo lèo

ATTP số 
33/XNCK-
PKTHTĐT 

ngày 19/6/2025
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm

GCN 
ISO/HACCP 
hoặc tương 

đương

Ghi chú/Nơi 
sản xuất 

ngoài Đồng 
Nai

Bột trộn SPY-25V (PRE-
MIX SPY-25V)

Bột trộn 41-07V (PRE-MIX 
41-07V)25/8/2025

Bột trộn KYK-30V (PRE-
MIX KYK -30V)

Mì Ý luộc nhanh độ dày 1,6 
mm

Bột trộn FMZ-12V (PRE-
MIX FMZ-12V)

Bột trộn FMU-22V (PRE-
MIX FMU-22V)

Bột trộn FMU-12V (PRE-
MIX FMU-12V)

09

26/8/2025

Công ty 
TNHH Việt 

Nam Nisshin 
Technomic

Lô 517, 
đường 13, 

KCN 
Amata, 
phường 

Long Bình, 
tỉnh Đồng 

Nai

08

Bột chiên Gà

FSSC 736232 
ngày 

10/01/2021, 
cập nhật ngày 
7/11/2024 cấp 

bởi BSI
Nơi cấp: BSI

Điều chỉnh 
hạn sử dụng.
(hsd mới:12 

tháng)
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm

GCN 
ISO/HACCP 
hoặc tương 

đương

Ghi chú/Nơi 
sản xuất 

ngoài Đồng 
Nai

Kẹo Mè Xửng

Kẹo Mè Xửng hương Dứa

Kẹo Mè Xửng hương Dâu10 26/8/2025

HỘ KINH 
DOANH 

BẢO YẾN 
NHI

Tổ 4, ấp Thị 
Cầu, xã Đại 
Phước, tỉnh 
Đồng Nai

04

Nước yến Ngân nhĩ

Xác nhận 
ATTP số: 

02/XNCK-
PKTHTĐT do 

phòng 
KTHTĐT 

Nhơn Trạch 
cấp ngày 
26/3/2025

Trà Atiso cam thảo mật ong

Trà sen bình vôi mật ong
Siro đậm đặc trái cây nhiệt 

đới
Trà gừng Mật ong

Trà đào Nhài Mật ong

Trà chanh Mật ong

11 21/8/2025

Chi nhánh 
Công ty 

TNHH Cánh 
Đồng Vàng

(Trụ sở chính: 
Số 7 đường số 
5, phường An 

Khánh, Tp. 
HCM)

52-A, đường 
Lò Than, ấp 

2, xã Tân 
An, tỉnh 

Đồng Nai

19

Siro đậm đặc Dâu

ISO 
22000:2018 số 

HA 
228/9.23.CII 

cấp ngày 
27/11/2023. 

Nơi cấp: Trung 
Tâm Chứng 

Nhận Phù Hợp 
(Quacert)

Bổ sung quy 
cách đóng 
gói 100ml, 
100mlx12 

chai
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm

GCN 
ISO/HACCP 
hoặc tương 

đương

Ghi chú/Nơi 
sản xuất 

ngoài Đồng 
Nai

Siro đậm đặc Đào

Siro đậm đặc Dưa lưới

Siro đậm đặc Ồi Hồng

Siro đậm đặc Mãng cầu

Siro đậm đặc Xoài

Nước cối Bưởi

Nước cốt Chanh dây

Nước cốt Dâu

Nước cốt Đào

Nước cốt Ổi

Nước cốt Xoài

Thay đổi 
thiết kế nhãn 

quy cách 
500ml

Bơ Đậu phộng hạt

Bổ sung quy 
cách đóng 
gói 22kg 

(thời hạn sd 
12 tháng kể 
từ ngày sx)
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm Danh sách sản phẩm

GCN 
ISO/HACCP 
hoặc tương 

đương

Ghi chú/Nơi 
sản xuất 

ngoài Đồng 
Nai

Yến chung Đường phèn

Yến chưng mix vị
12 14/8/2025

Công ty 
TNHH Đầu tư 

Sản xuất 
Thương mại 

Thiên An

Số 31C/1, 
KP. Long 
Khánh 1, 

Phường Tam 
Phước, 

Đồng Nai

04

Yến chưng hạt Sen

ISO 
22000:2018 số 

VQ.02.420 
ngày 

18/4/2025. Nơi 
cấp: Công ty cổ 

phần chứng 
nhận chất 

lượng 
VinaQuality

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website Sở Công Thương;
- Lưu: VT, QLCN.
        NHT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Tấn Nhất Linh
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